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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

 

Số:        /TB-SGDĐT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày         tháng          năm 2022  

THÔNG BÁO 
Triệu tập thí sinh dự Vòng 2 

Kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên trung học phổ thông năm 2022 

 

 Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV 

ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công 

chức, viên chức, thi nâng ngạch ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

 Căn cứ Kế hoạch số 91/KH-SGDĐT ngày 12/8/2022 về việc tuyển dụng viên 

chức giáo viên trung học phổ thông năm 2022; Kết luận tại cuộc họp Hội đồng tuyển 

dụng ngày 09/12/2022.  

Hội đồng tuyển dụng thông báo một số nội dung có liên quan đến Kỳ tuyển 

dụng viên chức giáo viên trung học phổ thông năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Triệu tập 99 thí sinh đủ điều kiện dự Vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức 

giáo viên trung học phổ thông năm 2022  

(Có danh sách gửi kèm theo). 

2. Thời gian, địa điểm, nội dung 

- Thời gian: ½ ngày vào hồi 9 giờ, ngày 14/12/2022 (thứ 4) 

- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng 

(Số 36 Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng). 

- Nội dung: 

  + Phổ biến nội quy, quy chế. 

  + Phổ biến một số nội dung liên quan đến việc kiểm tra, sát hạch 

  + Phát thẻ dự xét tuyển 

3. Nộp phí tuyển dụng: Theo quy định. 

- Mức phí: 500.000 đồng/thí sinh.  

- Thời gian nộp phí tuyển dụng: Ngày 14/12/2022.  

- Địa điểm nộp phí tuyển dụng: Sở Giáo dục và Đào tạo (sau thời điểm tập 

trung thí sinh) 

Thí sinh có trách nhiệm nộp phí tuyển dụng trước ngày tổ chức tuyển dụng. 

Trường hợp thí sinh không nộp phí tuyển dụng thì sẽ không được tham dự kỳ tuyển 

dụng theo quy định. 
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Lưu ý:  

Các thông tin có liên quan đến Kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên trung học 

phổ thông năm 2022 được đăng tải thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tại địa chỉ http://haiphong.edu.vn/tochuccanbo/ 

để thí sinh biết. 

Hội đồng tuyển dụng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng thông báo để tổ 

chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Các Ủy viên HĐTD; 

- Ban Giám sát; 

- Cổng TTĐT của Sở; 

- Các thí sinh dự tuyển; 

- Đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Bùi Văn Kiệm 

 

http://haiphong.edu.vn/tochuccanbo/
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UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
          

 

DANH SÁCH  

Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo viên trường trung học phổ thông năm 2022 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SGDĐT ngày      /12/2022 của Hội đồng tuyển dụng, Sở GD&ĐT) 

 
 

TT Họ và tên Năm sinh Trình độ 
Loại hình ĐT,  

Xếp loại 

Vị trí dự tuyển 

(Giáo viên) 
Đơn vị (Trường) Ưu tiên 

1 Ngô Thị Loan 16/5/1981 Cử nhân GD chính trị 
VHVL 

loại Khá 
GDCD THPT Lý Thường Kiệt   

2 Nguyễn Thị Hoa 7/5/1988 Cử nhân SP GDCD 
Chính quy 

loại Khá 
GDCD THPT Lý Thường Kiệt   

3 Phạm Thị Dung 29/5/1987 
Cử nhân SP GDCT-KTCT 

Thạc sĩ Kinh tế 

Chính quy 

loại Khá 
GDCD THPT Ngô Quyền   

4 Mai Huệ Anh 28/5/1996 
Cử nhân GD chính trị 

Thạc sĩ GDCT 

Chính quy 

loại Khá 
GDCD THPT Ngô Quyền   

5 Phạm Thùy Chang 8/7/1999 
Cử nhân SP  

Giáo dục chính trị 

Chính quy 

loại giỏi 
GDCD THPT Nguyễn Trãi   

6 Phạm Thị Vân Nhung 26/7/1981 Cử nhân SP GDTT 
Chính quy 

loại TB Khá 
GDCD THPT Thủy Sơn   

7 Hoàng Thị Thanh Huyền 10/12/1992 Cử nhân SP GDTC 
Chính quy 

loại giỏi 
GDTC THPT Kiến An   

8 Đặng Thị Vân 21/10/1991 Cử nhân SP TDTT 
Chính quy 

loại Khá 
GDTC THPT Lê Ích Mộc   

9 Trương Thị Yến 8/5/1990 
Cử nhân GDTC 

Thạc sĩ huấn luyện TT 

Chính quy 

loại giỏi 
GDTC THPT Ngô Quyền   

10 Vũ Thị Hồng Ngọc 1/6/1994 
Cử nhân SP  

Giáo dục thể chất 

Chính quy 

loại Khá 
GDTC THPT Nguyễn Trãi   
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11 Đỗ Xuân Nam 12/2/1991 Cử nhân SP TDTT 
Chính quy 

loại Khá 
GDTC THPT Nguyễn Trãi   

12 Bùi Đỗ Hoàn 2/10/1985 
CĐSP TDTT 

Cử nhân GDTC 

Chính quy 

loại giỏi 
GDTC THPT Phạm Ngũ Lão   

13 Lê Thị Thùy 11/6/1986 Cử nhân SP GDTC 
Chính quy 

loại giỏi 
GDTC THPT Phạm Ngũ Lão   

14 Nguyễn Thị Kim Thuy 13/12/1983 
Cử nhân Hóa học 

Chứng chỉ NVSP 

Chính quy 

loại giỏi 
Hóa học THPT An Lão   

15 Hoàng Thị Khánh Linh 2/7/2000 Cử nhân SP Hóa học 
Chính quy 

loại Khá 
Hóa học THPT An Lão   

16 Nguyễn Duy Hải 1/12/1981 
Cử nhân SP Hóa học 

Thạc sĩ Hóa học 

Tại chức 

TB Khá 
Hóa học THPT An Lão   

17 Vũ Thị Huế 12/10/1990 
Cử nhân Hóa học 

Chứng chỉ NVSP 

Chính quy 

loại Khá 
Hóa học THPT An Lão   

18 Đỗ Thị Hậu 26/12/1997 Cử nhân SP Hóa học 
Chính quy 

loại giỏi 
Hóa học THPT An Lão   

19 Ngô Thùy Dương 26/11/2000 Cử nhân SP Hóa học 
Chính quy 

loại Khá 
Hóa học THPT Nguyễn Đức Cảnh   

20 Đinh Trung Kiên 9/8/1984 Cử nhân SP KTCN 
Chính quy 

loại Khá 
KTCN THPT Bạch Đằng   

21 Lê Thị Loan 8/4/1980 
Thạc sĩ SPKT 

Cử nhân SPKT 

Chính quy 

loại Khá 
KTCN THPT Hồng Bàng   

22 Vũ Thị Thu Hương 20/7/1988 Cử nhân SP KTCN 
Chính quy 

loại Khá 
KTCN THPT Kiến An   

23 Đoàn Minh Thư 3/3/1998 Cử nhân SP Lịch sử 
Chính quy 

loại Khá 
Lịch sử THPT Cát Bà   

24 Hoàng Thị Hương 17/4/1989 
CĐSP Lịch sử; Cử nhân SP 

Lịch sử; Thạc sĩ Lịch sử 

VHVL 

loại Khá 
Lịch sử THPT Lê Quý Đôn 

Con thương binh  

(chưa có minh chứng) 

25 Nguyễn Thị Hòa 21/4/1999 Cử nhân SP Ngữ văn 
Chính quy  

loại giỏi 
Ngữ văn THPT Đồ Sơn   
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26 Nguyễn Hồng Nhung 15/6/1998 Cử nhân SP Ngữ văn 
Chính quy 

loại xuất sắc 
Ngữ văn THPT Ngô Quyền   

27 Phạm Ngọc Thảo 9/12/1996 Cử nhân SP Ngữ văn 
Chính quy 

loại Khá 
Ngữ văn THPT Nguyễn Trãi   

28 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 17/5/1997 Cử nhân SP Ngữ văn 
Chính quy 

loại Khá 
Ngữ văn THPT Nguyễn Trãi   

29 Vũ Thị Hà Thương 4/1/1999 Cử nhân SP Ngữ văn 
Chính quy 

loại TB 
Ngữ văn THPT Nguyễn Trãi   

30 Nguyễn Thị Xuyên 2/1/1991 Cử nhân SP Ngữ văn 
Chính quy 

loại Khá 
Ngữ văn THPT Nguyễn Trãi Dân tộc Tày 

31 Nguyễn Thanh Lan 15/1/1991 Cử nhân SP Ngữ văn 
Chính quy 

loại Khá 
Ngữ văn THPT Nguyễn Trãi   

32 Bùi Thị Mây 19/6/1990 
CĐSP Văn-Sử 

Cử nhân SP ngữ văn 

VHVL 

loại giỏi 
Ngữ văn THPT Nguyễn Trãi   

33 Lương Thị Thanh Xuân 29/01/1998 Cử nhân SP Ngữ văn 
Chính quy 

loại TB 
Ngữ văn THPT Thụy Hương   

34 Nguyễn Thị Lan Anh 28/6/2000 Cử nhân SP Ngữ văn 
Chính quy 

loại giỏi 
Ngữ văn THPT Thụy Hương   

35 Vũ Thị Huyền 16/10/1998 Cử nhân SP Ngữ văn 
Chính quy 

loại TB 
Ngữ văn THPT Thụy Hương   

36 Phạm Thị Minh Nguyệt 9/1/1993 
Cử nhân Văn học 

Chứng chỉ NVSP 

Chính quy 

loại giỏi 
Ngữ văn THPT Thụy Hương   

37 Nguyễn Thị Yến 8/11/1992 
Cử nhân SP  

GDCT-QPAN 

Chính quy 

loại giỏi 
Quốc phòng THPT Hùng Thắng   

38 Phạm Ngọc Đức 14/01/1984 
Cử nhân GDQP-AN 

Thạc sĩ GDTC 

Chính quy 

loại Khá 
Quốc phòng THPT Hùng Thắng Con thương binh loại A 

39 Nguyễn Thị Thu Hiền 23/2/1999 Cử nhân GDQP-AN 
Chính quy 

loại giỏi 
Quốc phòng THPT Lê Chân   

40 Nguyễn Đình Sơn 6/2/1996 Cử nhân GDQP-AN 
Chính quy 

loại TB 
Quốc phòng THPT Lê Chân   
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41 Trần Công Nghị 1/5/1989 
Cử nhân SPGDTC 

Đại học GDQP-AN 

Chính quy 

loại Khá 
Quốc phòng THPT Lê Quý Đôn   

42 Nguyễn Đình Kiên 3/5/1985 
Cử nhân SP Toán học 

Cử nhân GDQP-AN 

Chính quy 

loại TBKhá 
Quốc phòng THPT Phạm Ngũ Lão   

43 Đỗ Thị Mai Trang 28/8/1995 Cử nhân SP Sinh học 
Chính quy 

loại giỏi 
Sinh học THPT Mạc Đĩnh Chi   

44 Trần Thị Trang 30/8/1993 Cử nhân SP Sinh học 
Chính quy 

loại Khá 
Sinh học THPT Mạc Đĩnh Chi Con bệnh binh 61% 

45 Trần Thị Thương 8/7/1989 Cử nhân SP Sinh học 
Chính quy 

loại TB Khá 
Sinh học THPT Mạc Đĩnh Chi   

46 Dương Thị Nguyệt 10/4/1993 Cử nhân SP Sinh học 
Chính quy 

loại Khá 
Sinh học THPT Mạc Đĩnh Chi   

47 Lê Thị Thanh Nhàn 1/8/1993 Cử nhân SP Sinh học 
Chính quy 

loại Khá 
Sinh học THPT Mạc Đĩnh Chi   

48 Nguyễn Thị Kim Giao 18/12/1986 
Cử nhân SP Sinh học 

Thạc sĩ Sinh học 

VHVL 

loại Khá 
Sinh học THPT Thủy Sơn   

49 Phạm Thị Trà My 12/8/1990 
Đại học ngôn ngữ Anh 

Chứng chỉ NVSP 

Chính quy 

loại Khá 
Tiếng Anh THPT Hùng Thắng   

50 Phạm Việt Hồng 8/12/1998 Cử nhân Sp tiếng Anh 
Chính quy 

loại giỏi 
Tiếng Anh THPT Lê Ích Mộc   

51 Bùi Thị Thanh Huyền 11/3/1999 
Cử nhân SP tiếng Anh 

(Anh- Nhật) 

Chính quy 

loại Khá 
Tiếng Anh THPT Lê Ích Mộc   

52 Phạm Thị Trang 4/9/1993 Cử nhân SP tiếng Anh 
Chính quy 

loại Khá 
Tiếng Anh THPT Mạc Đĩnh Chi   

53 Trần Thị Đoan Trang 18/6/1980 
Cử nhân tiếng Anh 

Chứng chỉ NVSP 

Chính quy 

loại TB Khá 
Tiếng Anh THPT Mạc Đĩnh Chi   

54 Vũ Thị Ngọc Hà 25/9/1998 Cử nhân SP tiếng Anh 
Chính quy 

loại giỏi 
Tiếng Anh THPT Mạc Đĩnh Chi   

55 Đinh Thị Hồng Hạnh 18/5/1999 
Cử nhân ngôn ngữ Anh 

Chứng chỉ NVSP 

Chính quy 

loại Khá 
Tiếng Anh THPT Mạc Đĩnh Chi   
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56 Nguyễn Thị Hoa 22/6/1994 
Cử nhân ngôn ngữ Anh 

Chứng chỉ NVSP 

Chính quy 

loại Khá 
Tiếng Anh THPT Mạc Đĩnh Chi   

57 Hoàng Thị Quỳnh Chi 5/1/1998 Cử nhân SP tiếng Anh 
Chính quy 

loại giỏi 
Tiếng Anh THPT Nguyễn Trãi   

58 Lương Thị Thanh Thủy 3/7/1982 Cử nhân SP tiếng Anh 
Chính quy 

loại Khá 
Tiếng Anh THPT Nguyễn Trãi   

59 Nguyễn Thị Thu Hương 10/1/1988 
Cử nhân ngôn ngữ Anh 

Chứng chỉ NVSP 

Chính quy 

loại Khá 
Tiếng Anh THPT Nguyễn Trãi   

60 Tô Thị Xuân Hậu 5/3/1996 Cử nhân SP tiếng Anh 
Chính quy 

loại Khá 
Tiếng Anh THPT Nguyễn Trãi   

61 Trần Thị Hiên 16/11/1992 Cử nhân SP tiếng Anh 
Chính quy 

loại Khá 
Tiếng Anh THPT Nhữ Văn Lan   

62 Khúc Tình Thương 22/11/2000 
Cử nhân SP tiếng Anh 

( Anh - Nhật) 

Chính quy 

loại Khá 
Tiếng Anh THPT Nhữ Văn Lan   

63 Nguyễn Thị Nga 12/4/1988 
Cử nhân tiếng Anh 

Chứng chỉ NVSP 

Chính quy 

loại Khá 
Tiếng Anh THPT Quốc Tuấn Con thương binh 4/4 

64 Đào Thị Liễu 29/3/1982 
Cử nhân tiếng Anh 

Chứng chỉ NVSP 

Chính quy 

loại Khá 
Tiếng Anh THPT Quốc Tuấn   

65 Lê Minh Phượng 6/5/1999 
Cử nhân SP tiếng Anh 

(Anh- Nhật) 

Chính quy 

loại Khá 
Tiếng Anh THPT Quốc Tuấn   

66 Phạm Thị Vân 30/1/1989 
Cử nhân SP tiếng Anh 

Thạc sĩ tiếng Anh 

Chính quy 

loại Khá 
Tiếng Anh THPT Quốc Tuấn   

67 Nguyễn Thu Thủy 23/10/1991 
Cử nhân SP tiếng Anh 

Thạc sĩ ngôn ngữ Anh 

Chính quy 

loại Khá 
Tiếng Anh THPT Quốc Tuấn   

68 Nguyễn Thị Nhung 17/7/1989 Cử nhân SP tiếng Anh 
Chính quy 

loại Khá 
Tiếng Anh THPT Quốc Tuấn   

69 Lã Thị Thi 7/3/1979 
Cử nhân tiếng Anh 

Chứng chỉ NVSP 

Tại chức 

TB Khá 
Tiếng Anh THPT Thủy Sơn   

70 Nguyễn Thị Châm 29/3/1983 
Cử nhân tiếng Anh; Chứng 

chỉ NVSP; Thạc sĩ NN Anh 

Chính quy 

loại TB Khá 
Tiếng Anh THPT Thủy Sơn   
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71 Phạm Thị Hương 16/7/1986 
Cử nhân tiếng Anh 

Chứng chỉ NVSP 

Chính quy 

loại TB Khá 
Tiếng Anh THPT Toàn Thắng   

72 Phạm Thị Thu Hiền 14/11/1986 
Cao đẳng SP CNTT 

Cử nhân CNTT 

Chính quy 

loại Khá 
Tin học THPT Bạch Đằng   

73 Hoàng Thị Thu Hằng 20/6/1986 Cử nhân SP Tin học 
VHVL 

loại TB Khá 
Tin học THPT Lý Thường Kiệt   

74 Đỗ Thị Thu Ngà 28/01/1986 Cử nhân SP Tin học 
VHVL 

TB Khá 
Tin học THPT Lý Thường Kiệt   

75 Trần Văn Vũ 24/9/1983 
Cử nhân CNTT; Chứng 

nhận NVSP bậc 1, bậc 2 

Chính quy 

loại Khá 
Tin học THPT Ngô Quyền Con thương binh 4/4 

76 Đặng Thị Thanh Tâm 8/3/1986 
Cử nhân CĐ SPKTCNTT 

Kỹ sư CNTT 

Chính quy 

loại Khá 
Tin học THPT Ngô Quyền   

77 Phạm Hồng Vân 15/10/1986 
Cử nhân Tin học; Thạc sĩ 

CNTT; Chứng chỉ NVSP 

Chính quy 

loại Khá 
Tin học THPT Nguyễn Trãi   

78 Nguyễn Hồng Điệp 4/12/1991 
Cử nhân CNTT&TT 

Chứng chỉ NVSP 

Chính quy 

loại giỏi 
Tin học THPT Quốc Tuấn   

79 Vũ Hải Long 4/10/1996 Cử nhân SP Toán học 
Chính quy 

loại TB 
Toán học THPT An Lão   

80 Cao Minh Thành 20/11/2000 Cử nhân SP Toán học 
Chính quy 

loại Khá 
Toán học THPT An Lão   

81 Đinh Đình Phong An 17/3/1998 Cử nhân SP Toán học 
Chính quy 

loại Khá 
Toán học THPT An Lão   

82 Nguyễn Thùy Nga 19/5/1982 Cử nhân SP Toán 
Chính quy 

loại TB Khá 
Toán học THPT Đồ Sơn   

83 Trần Việt Tường 2/10/1996 Cử nhân SP Toán học 
Chính quy 

loại Khá 
Toán học THPT Đồ Sơn   

84 Phạm Phương Thảo 1/1/1998 Cử nhân SP Toán 
Chính quy 

loại Khá 
Toán học THPT Đồ Sơn   

85 Trần Ngọc Linh 10/2/1997 Cử nhân SP Toán học 
Chính quy 

loại giỏi 
Toán học THPT Lê Ích Mộc   
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86 Nguyễn Thị Tươi 31/2/1992 
Cử nhân SP Toán 

Thạc sĩ Toán 

Chính quy 

loại Khá 
Toán học THPT Lê Ích Mộc   

87 Hoàng Thị Vân 20/1/1985 Cử nhân SP Toán 
Chính quy 

loại TB 
Toán học THPT Nguyễn Trãi   

88 Nguyễn Văn Việt 29/9/1986 
Cử nhân SP Toán 

Thạc sĩ Toán 

Chính quy 

loại TB Khá 
Toán học THPT Nguyễn Trãi   

89 Trần Thị Hà Giang 5/1/1989 
Cử nhân Toán 

Chứng chỉ NVSP 

Chính quy 

loại Khá 
Toán học THPT Nguyễn Trãi   

90 Nguyễn Anh Đức 8/1/1988 
Cử nhân Toán học 

Chứng chỉ NVSP 

Chính quy 

loại TB Khá 
Toán học THPT Nguyễn Trãi Con thương binh 1/4 

91 Quách Văn Nhân 18/9/2000 Cử nhân SP Toán 
Chính quy 

loại Khá 
Toán học THPT Nguyễn Trãi   

92 Bùi Thị Hương 7/9/1988 Cử nhân SP Vật lý 
Chính quy 

loại Khá 
Vật lý THPT An Lão   

93 Nguyễn Văn Tình 6/9/1995 Cử nhân SP Vật lý 
Chính quy 

loại Khá 
Vật lý THPT An Lão   

94 Nguyễn Thị Hoa 28/11/1988 Cử nhân SP Vật lý 
Chính quy 

loại Khá 
Vật lý THPT An Lão   

95 Đỗ Thị Nga 9/8/1991 
Cử nhân SP Vật lý 

Thạc sĩ Vật lý 

Chính quy 

loại Khá 
Vật lý THPT An Lão   

96 Phạm Thị Thanh Bình 12/11/1999 Cử nhân SP Vật lý 
Chính quy 

loại Khá 
Vật lý THPT Kiến Thụy   

97 Phạm Ngọc Đản 15/8/1989 
Cử nhân SP Vật lý 

Thạc sĩ Vật lý 

Chính quy 

TB Khá 
Vật lý THPT Kiến Thụy   

98 Trần Thu Hiền 1/12/1999 Cử nhân SP Vật lý 
Chính quy 

loại XS 
Vật lý THPT Nguyễn Đức Cảnh   

99 Trần Thị Thủy 30/5/1989 Cử nhân SP Vật lý 
Chính quy  

loại giỏi 
Vật lý THPT Nguyễn Đức Cảnh   

Danh sách trên có 99 người 
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